
Stt Họ và tên học sinh Lớp cũ Giới tính Ngày sinh Ghi chú

1 Chu Phúc An 8/4 Nam 04/10/2007

2 Bùi Phương Anh 8/4 Nữ 16/10/2007

3 Đặng Minh Anh 8/4 Nữ 17/02/2007

4 Phan Trương Vân Anh 8/4 Nữ 09/10/2007

5 Trần Đoàn Duy Anh 8/4 Nam 02/12/2007

6 Huỳnh Thiên Ân 8/4 Nam 11/08/2007

7 Trần Quốc Bảo 8/4 Nam 28/06/2007

8 Nguyễn Hữu Mộc Châu 8/4 Nữ 08/12/2007

9 Trần Đức Cường 8/4 Nam 04/12/2007

10 Nguyễn Hoàng Dũng 8/4 Nam 30/05/2007

11 Phạm Chí Dũng 8/4 Nam 28/11/2007

12 Bùi Hồng Thanh Giang 8/4 Nữ 16/11/2007

13 Hồ Thị Hương Giang 8/4 Nữ 30/03/2007

14 Đỗ Lê Khánh Hằng 8/4 Nữ 30/04/2007

15 Lê Bảo Hân 8/4 Nữ 12/04/2007

16 Lê Nguyễn Ngọc Hân 8/4 Nữ 22/10/2007

17 Lương Nguyễn Khánh Hùng 8/4 Nam 13/05/2007

18 Kim Ngọc Hải Huy 8/4 Nam 18/07/2007

19 Trần Đình Hưng 8/4 Nam 26/05/2007

20 Huỳnh Phúc Khang 8/4 Nam 23/11/2007

21 Nguyễn Phúc Minh Khang 8/4 Nam 20/06/2007

22 Nguyễn Vĩnh Khang 8/4 Nam 01/11/2007

23 Phan Đăng Khoa 8/4 Nam 27/11/2007

24 Võ Trần Anh Khôi 8/4 Nam 11/09/2007

25 Thái Bích Liên 8/4 Nữ 08/11/2007

26 Nguyễn Đỗ Bảo Minh 8/4 Nam 17/12/2007

27 Nguyễn Đình Khánh Ngân 8/4 Nữ 17/05/2007

28 Huỳnh Duy Nguyên 8/4 Nam 07/05/2007

29 Đặng Ngọc Uyên Nhi 8/4 Nữ 20/03/2007

30 Lưu Phương Ngọc Như 8/4 Nữ 29/09/2007

31 Nguyễn Phi Phụng 8/4 Nữ 23/11/2007

32 Huỳnh Thiên Phước 8/4 Nam 11/08/2007

33 Đồng Minh Phương 8/4 Nam 21/10/2007

34 Lâm Tú Phương 8/4 Nữ 03/12/2007

35 Nguyễn Phú Quang 8/4 Nam 18/10/2007

36 Lê Mạnh Quân 8/4 Nam 12/02/2007

37 Đặng Trương Anh Quốc 8/4 Nam 26/12/2007

38 Huỳnh Hoàng Sang 8/4 Nam 02/08/2007

39 Nguyễn Lục Hoàng Thiện 8/4 Nam 09/11/2007

40 Mai Anh Thư 8/4 Nữ 18/08/2007

41 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8/4 Nữ 26/12/2007

42 Võ Nguyễn Anh Thư 8/4 Nữ 09/12/2007

43 Trương Hoàng Thanh Thức 8/4 Nam 24/01/2007

44 Nguyễn Ngọc Toàn 8/4 Nam 21/07/2007
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45 Vũ Minh Toàn 8/4 Nam 16/07/2007

46 Nguyễn Thu Trang 8/4 Nữ 11/11/2007

47 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 8/4 Nữ 20/05/2007

48 Nguyễn Hoàng Tú 8/4 Nam 30/10/2007

49 Ngô Bảo Uyên 8/4 Nữ 27/02/2007

50 Đỗ Nguyễn Thảo Vy 8/4 Nữ 23/11/2007

51 Võ Huỳnh Bảo Vy 8/4 Nữ 20/04/2007

52 Đặng Lâm Vỹ 8/4 Nam 08/07/2007

53 Nguyễn Trần Hải Yến 8/4 Nữ 27/07/2007

54 Trần Hoàng Hải Yến 8/4 Nữ 06/01/2007

55

Tổng cộng danh sách có: 54 học sinh
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